
  DANH SÁCH CÁ NHÂN THAM GIA SÁT HẠCH 

(kèm theo Thông báo số         /TB-SXD ngày       /3/2023 của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động 

xây dựng) 

Số 

TT 

Ca 

sát 

hạch 

Họ và tên Ngày sinh 
Địa chỉ 

thường trú 

CMND 

/Thẻ Căn 

cước 

Trình độ 

chuyên môn 

Lĩnh vực 

đăng ký  Sát 

hạch 

Hạng 

đăng 

ký 

Đơn vị công tác 
Ngày cấp 

CMT  

Nơi cấp 

CMT 

BUỔI SÁNG ngày 09/3/2023 

1 ca 1 
Võ Minh 

Dũng 
02/01/1987 

Đức An - Đắk 

Song - Đắk 

Nông 

066087006028 
Đại học - xây 

dựng DD&CN 

Quản lý dự 

án 
III 

Công ty TNHH Võ 

Minh Đắk Nông 
27/12/2021 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH  

2 ca 2 
Võ Minh 

Dũng 
02/01/1987 

Đức An - Đắk 

Song - Đắk 

Nông 

066087006028 
Đại học - xây 

dựng DD&CN 

Thiết kế Kết 

cấu công 

trình 

III 
Công ty TNHH Võ 

Minh Đắk Nông 
27/12/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

3 

 

 

ca 3 
Võ Minh 

Dũng 
02/01/1987 

Đức An - Đắk 

Song - Đắk 

Nông 

066087006028 
Đại học - xây 

dựng DD&CN 

Giám sát 

Dân dụng, 

Công nghiệp 

và Hạ tầng 

kỹ thuật 

III 
Công ty TNHH Võ 

Minh Đắk Nông 
27/12/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

4 ca 4 
Võ Minh 

Dũng 
02/01/1987 

Đức An - Đắk 

Song - Đắk 

Nông 

066087006028 
Đại học - xây 

dựng DD&CN 

Giám sát 

Công trình 

Giao thông 

III 
Công ty TNHH Võ 

Minh Đắk Nông 
27/12/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

5 ca 5 
Võ Minh 

Dũng 
02/01/1987 

Đức An - Đắk 

Song - Đắk 

Nông 

066087006028 
Đại học - xây 

dựng DD&CN 

Định giá xây 

dựng 
III 

Công ty TNHH Võ 

Minh Đắk Nông 
27/12/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

6 ca 6 
Bùi Đình 

Vũ 
08/4/1981 

Tân Lập - Buôn 

Mê Thuột - Đắk 

Lắk 

044081014208 

Đại học - Xây 

dựng cầu 

đường 

PL Thiết kế 

xây dựng 
II 

Công ty TNHH 

Minh Phát 
12/01/2022 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

7 ca 7 
Bùi Đình 

Vũ 
08/4/1981 

Tân Lập - Buôn 

Mê Thuột - Đắk 

Lắk 

044081014208 

Đại học - Xây 

dựng cầu 

đường 

PL Khảo sát 

xây dựng 
II 

Công ty TNHH 

Minh Phát 
12/01/2022 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

8 ca 8 
Bùi Đình 

Vũ 
08/4/1981 

Tân Lập - Buôn 

Mê Thuột - Đắk 

Lắk 

044081014208 

Đại học - Xây 

dựng cầu 

đường 

PL Giám sát 

thi công xây 

dựng 

II 
Công ty TNHH 

Minh Phát 
12/01/2022 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  



9   
Bùi Đình 

Vũ 
08/4/1981 

Tân Lập - Buôn 

Mê Thuột - Đắk 

Lắk 

044081014208 

Đại học - Xây 

dựng cầu 

đường 

PL Định giá 

Xây dựng 
II 

Công ty TNHH 

Minh Phát 
12/01/2022 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

10 ca 1 
Lương 

Tấn Toàn 
02/01/1979 

Hòa Khuê - 

Thanh Khê - Đà 

Nẵng 

049079020184 
Thạc sĩ - kiến 

trúc 

PL Quản lý 

dự án 
II 

công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng LTT 
09/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

11 ca 2 
Lương 

Tấn Toàn 
02/01/1979 

Hòa Khuê - 

Thanh Khê - Đà 

Nẵng 

049079020184 
Thạc sĩ - kiến 

trúc 

Khảo sát Địa 

hình 
II 

công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng LTT 
09/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

12 ca 3 
Lương 

Tấn Toàn 
02/01/1979 

Hòa Khuê - 

Thanh Khê - Đà 

Nẵng 

049079020184 
Thạc sĩ - kiến 

trúc 

PL Định giá 

Xây dựng 
II 

công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng LTT 
09/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

13 ca 4 

Nguyễn 

Thành 

Vương 

14/10/1991 
Kiến Đức - Đắk 

Lấp - Đắk Nông 
067091000117 

Đại học - xây 

dựng DD&CN 

PL Quản lý 

dự án 
III 

công ty TNHH 

MTV thương mại, 

dịch vụ xây dựng 

Hồng Phát 

13/4/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

14 ca 5 

Nguyễn 

Thành 

Vương 

14/10/1991 Kiến Đức - Đắk 

Lấp - Đắk Nông 
067091000117 

Đại học - xây 

dựng DD&CN 

PL Giám sát 

thi công xây 

dựng 

III 

công ty TNHH 

MTV thương mại, 

dịch vụ xây dựng 

Hồng Phát 

13/4/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

15 ca 6 

Nguyễn 

Thành 

Vương 

14/10/1991 Kiến Đức - Đắk 

Lấp - Đắk Nông 
067091000117 

Đại học - xây 

dựng DD&CN 

Định giá xây 

dựng 
III 

công ty TNHH 

MTV thương mại, 

dịch vụ xây dựng 

Hồng Phát 

13/4/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

16 ca 7 

Nguyễn 

Thành 

Vương 

14/10/1991 Kiến Đức - Đắk 

Lấp - Đắk Nông 
067091000117 

Đại học - xây 

dựng DD&CN 

Khảo sát Địa 

hình 
III 

công ty TNHH 

MTV thương mại, 

dịch vụ xây dựng 

Hồng Phát 

13/4/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

17 ca 8 
Lê Kiếm 

Hoàn 
09/3/1981 

Nghĩa Thành - 

Gia Nghĩa - Đắk 

Nông 

044081003440 
Đại học - xây 

dựng DD&CN 

PL Quản lý 

dự án 
II 

Công ty TNHH 

MTV Hoàn Tân 
19/4/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

18   
Lê Kiếm 

Hoàn 
09/3/1981 

Nghĩa Thành - 

Gia Nghĩa - Đắk 

Nông 

044081003440 
Đại học - xây 

dựng DD&CN 

PL Định giá 

Xây dựng 
II 

Công ty TNHH 

MTV Hoàn Tân 
19/4/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

19   
Lê Kiếm 

Hoàn 
09/3/1981 

Nghĩa Thành - 

Gia Nghĩa - Đắk 

Nông 

044081003440 
Đại học - xây 

dựng DD&CN 

PL Giám sát 

thi công xây 

dựng 

II 
Công ty TNHH 

MTV Hoàn Tân 
19/4/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  



20   
Lê Kiếm 

Hoàn 
09/3/1981 

Nghĩa Thành - 

Gia Nghĩa - Đắk 

Nông 

044081003440 
Đại học - xây 

dựng DD&CN 

PL Khảo sát 

xây dựng 
II 

Công ty TNHH 

MTV Hoàn Tân 
19/4/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

21   
Lê Kiếm 

Hoàn 
09/3/1981 

Nghĩa Thành - 

Gia Nghĩa - Đắk 

Nông 

044081003440 
Đại học - xây 

dựng DD&CN 

Thiết kế Kết 

cấu công 

trình 

II 
Công ty TNHH 

MTV Hoàn Tân 
19/4/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

22 ca 1 Lê Văn Sĩ 09/7/1992 
Nghĩa Tân - Gia 

Nghĩa - Đắk 

Nông 

044092005653 
Đại học - xây 

dựng DD&CN 

PL Giám sát 

thi công xây 

dựng 

III 
Công ty TNHH 

MTV Hoàn Tân 
07/10/2022 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

23 ca 2 
Nguyễn 

Đình Tiệp 
02/11/1994 

Đắk Nia - Gia 

Nghĩa - Đắk 

Nông 

187453075 

Đại học - Kỹ 

thuật Xây 

dựng  

Định giá xây 

dựng 
III 

Công ty cổ phần 

đầu tư xây dựng 

thương mại Sông 

Lam 

25/3/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

24 ca 3 
Trần Thị 

Trúc Linh 
20/10/1989 

Nghĩa Thành - 

Gia Nghĩa - Đắk 

Nông 

067189000415 
Đại học - xây 

dựng DD&CN 

Quản lý dự 

án 
III 

Công ty TNHH 

MTV Hoàn Tân 
19/4/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

25 ca 4 
Trần Thị 

Trúc Linh 
20/10/1989 

Nghĩa Thành - 

Gia Nghĩa - Đắk 

Nông 

067189000415 
Đại học - xây 

dựng DD&CN 

Định giá xây 

dựng 
III 

Công ty TNHH 

MTV Hoàn Tân 
19/4/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

26 ca 5 
Trần Thị 

Trúc Linh 
20/10/1989 

Nghĩa Thành - 

Gia Nghĩa - Đắk 

Nông 

067189000415 
Đại học - xây 

dựng DD&CN 

Giám sát 

Dân dụng, 

Công nghiệp 

và Hạ tầng 

kỹ thuật 

III 
Công ty TNHH 

MTV Hoàn Tân 
19/4/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

27 ca 6 
Trần Thị 

Trúc Linh 
20/10/1989 

Nghĩa Thành - 

Gia Nghĩa - Đắk 

Nông 

067189000415 
Đại học - xây 

dựng DD&CN 

Khảo sát Địa 

hình 
III 

Công ty TNHH 

MTV Hoàn Tân 
19/4/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

28 ca 7 
Trần Thị 

Trúc Linh 
20/10/1989 

Nghĩa Thành - 

Gia Nghĩa - Đắk 

Nông 

067189000415 
Đại học - xây 

dựng DD&CN 

Giám sát 

Công trình 

Giao thông 

III 
Công ty TNHH 

MTV Hoàn Tân 
19/4/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

29 ca 8 
Trần Thị 

Trúc Linh 
20/10/1989 

Nghĩa Thành - 

Gia Nghĩa - Đắk 

Nông 

067189000415 
Đại học - xây 

dựng DD&CN 

Thiết kế Kết 

cấu công 

trình 

III 
Công ty TNHH 

MTV Hoàn Tân 
19/4/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

30 ca 1 
Trần Đức 

Thể 
08/3/1983 

Đắk Nia - Gia 

Nghĩa - Đắk 

Nông 

037083020885 

Đại học - Kỹ 

thuật công 

trình 

PL Giám sát 

thi công xây 

dựng 

III 
Công ty TNHH 

MTV Trọng Tín 

Đắk Nông 

27/12/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  



31 ca 2 
Trần Đức 

Thể 
08/3/1983 

Đắk Nia - Gia 

Nghĩa - Đắk 

Nông 

037083020885 

Đại học - Kỹ 

thuật công 

trình 

PL Khảo sát 

xây dựng 
III 

Công ty TNHH 

MTV Trọng Tín 

Đắk Nông 

27/12/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

32 ca 3 
Trần Đức 

Thể 
08/3/1983 

Đắk Nia - Gia 

Nghĩa - Đắk 

Nông 

037083020885 

Đại học - Kỹ 

thuật công 

trình 

PL Thiết kế 

xây dựng 
III 

Công ty TNHH 

MTV Trọng Tín 

Đắk Nông 

27/12/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

33 ca 4 
Trần Đức 

Thể 
08/3/1983 

Đắk Nia - Gia 

Nghĩa - Đắk 

Nông 

037083020885 

Đại học - Kỹ 

thuật công 

trình 

PL Quản lý 

dự án 
III 

Công ty TNHH 

MTV Trọng Tín 

Đắk Nông 

27/12/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

34 ca 5 
Trần Đức 

Thể 
08/3/1983 

Đắk Nia - Gia 

Nghĩa - Đắk 

Nông 

037083020885 

Đại học - Kỹ 

thuật công 

trình 

PL Định giá 

Xây dựng 
III 

Công ty TNHH 

MTV Trọng Tín 

Đắk Nông 

27/12/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

35 ca 6 
Nguyễn 

Công Huy 
15/11/1988 

Đức Mạnh - 

Đắk Mil - Đắk 

Nông 

067088001768 
Đại học - xây 

dựng DD&CN 

Thiết kế Kết 

cấu công 

trình 

III 
Công ty TNHH xây 

dựng Thiên Phú 

Hoài Ân 

01/9/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

36 ca 7 
Nguyễn 

Công Huy 
15/11/1988 

Đức Mạnh - 

Đắk Mil - Đắk 

Nông 

067088001768 
Đại học - xây 

dựng DD&CN 

Định giá xây 

dựng 
III 

Công ty TNHH xây 

dựng Thiên Phú 

Hoài Ân 

01/9/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

37 ca 8 
Nguyễn 

Công Huy 
15/11/1988 

Đức Mạnh - 

Đắk Mil - Đắk 

Nông 

067088001768 
Đại học - xây 

dựng DD&CN 

Giám sát 

Dân dụng, 

Công nghiệp 

và Hạ tầng 

kỹ thuật 

III 
Công ty TNHH xây 

dựng Thiên Phú 

Hoài Ân 

01/9/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

38 ca 1 
Trần Quốc 

Sỹ 
23/7/1988 

ĐẮk Mil - Đắk 

Nông 
042088014502 

Đại học - xây 

dựng DD&CN 

Thiết kế Kết 

cấu công 

trình 

III 
Công ty TNHH đầu 

tư xây dựng Trường 

Thắng 

11/8/2022 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

39 ca 2 
Trần Quốc 

Sỹ 
23/7/1988 

ĐẮk Mil - Đắk 

Nông 
042088014502 

Đại học - xây 

dựng DD&CN 

Định giá xây 

dựng 
III 

Công ty TNHH đầu 

tư xây dựng Trường 

Thắng 

11/8/2022 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

40 ca 3 
Trần Quốc 

Sỹ 
23/7/1988 

ĐẮk Mil - Đắk 

Nông 
042088014502 

Đại học - xây 

dựng DD&CN 

Giám sát 

Dân dụng, 

Công nghiệp 

và Hạ tầng 

kỹ thuật 

III 
Công ty TNHH đầu 

tư xây dựng Trường 

Thắng 

11/8/2022 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

41 ca 4 
Trần Quốc 

Sỹ 
23/7/1988 

ĐẮk Mil - Đắk 

Nông 
042088014502 

Đại học - xây 

dựng DD&CN 

Giám sát 

Công trình 

Giao thông 

III 
Công ty TNHH đầu 

tư xây dựng Trường 

Thắng 

11/8/2022 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  



42 ca 5 
Trần Ngọc 

Thắng 
03/02/1998 

ĐẮk Mil - Đắk 

Nông 
067098002361 

Đại học - xây 

dựng DD&CN 

Giám sát 

Dân dụng, 

Công nghiệp 

và Hạ tầng 

kỹ thuật 

III 
Công ty TNHH đầu 

tư xây dựng Trường 

Thắng 

12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

43 ca 6 
Trần Ngọc 

Thắng 
03/02/1998 

ĐẮk Mil - Đắk 

Nông 
067098002361 

Đại học - xây 

dựng DD&CN 

Giám sát 

Công trình 

Giao thông 

III 
Công ty TNHH đầu 

tư xây dựng Trường 

Thắng 

12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

44 ca 7 
Hồ Hoàng 

Cường 
25/4/1987 

Quỳnh Đôi - 

Quỳnh Lưu - 

Nghệ An 

040087011914 

Đại học - xây 

dựng cầu 

đường 

Giám sát 

Dân dụng, 

Công nghiệp 

và Hạ tầng 

kỹ thuật 

III 
Ban QLDA và 

PTQĐ thành phố 

Gia Nghĩa 

28/12/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

45 ca 8 
Nguyễn 

Đình Tuất 
12/12/1982 

Nghĩa Trung - 

Gia Nghĩa - Đắk 

Nông 

040082001604 

Đại học - 

Công trình 

thủy lợi 

PL Giám sát 

thi công xây 

dựng 

II 
Ban QLDA PTQĐ 

thành phố Gia 

Nghĩa 

05/3/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

46 ca 1 

Nguyễn 

Hồng 

Phong 

28/01/1990 
Nghĩa Tân - Gia 

Nghĩa - Đắk 

Nông 

067090000218 
Đại học - xây 

dựng DD&CN 

PL Quản lý 

dự án 
III 

Ban QLDA PTQĐ 

thành phố Gia 

Nghĩa 

10/4/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

47 ca 2 

Nguyễn 

Hồng 

Phong 

28/01/1990 
Nghĩa Tân - Gia 

Nghĩa - Đắk 

Nông 

067090000218 
Đại học - xây 

dựng DD&CN 

PL Định giá 

Xây dựng 
III 

Ban QLDA PTQĐ 

thành phố Gia 

Nghĩa 

10/4/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

48 ca 3 

Nguyễn 

Hồng 

Phong 

28/01/1990 
Nghĩa Tân - Gia 

Nghĩa - Đắk 

Nông 

067090000218 
Đại học - xây 

dựng DD&CN 

PL Giám sát 

thi công xây 

dựng 

III 
Ban QLDA PTQĐ 

thành phố Gia 

Nghĩa 

10/4/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

49 ca 4 
Trần Văn 

Đạo 
18/10/1966 

Nghĩa Tân - Gia 

Nghĩa - Đắk 

Nông 

067066001437 

Trung cấp - 

xây dựng 

DD&CN 

PL Quản lý 

dự án 
III 

Ban QLDA PTQĐ 

thành phố Gia 

Nghĩa 

12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

50 ca 5 
Trần Văn 

Đạo 
18/10/1966 

Nghĩa Tân - Gia 

Nghĩa - Đắk 

Nông 

067066001437 

Trung cấp - 

xây dựng 

DD&CN 

PL Giám sát 

thi công xây 

dựng 

III 
Ban QLDA PTQĐ 

thành phố Gia 

Nghĩa 

12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

51 ca 6 
Võ Tiến 

Ngọc 
12/12/1988 

Nghĩa Trung - 

Gia Nghĩa - Đắk 

Nông 

051088018210 
Đại học - Kỹ 

thuật điện 

PL Quản lý 

dự án 
III 

Ban QLDA PTQĐ 

thành phố Gia 

Nghĩa 

27/12/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

52 ca 7 
Võ Tiến 

Ngọc 
12/12/1988 

Nghĩa Trung - 

Gia Nghĩa - Đắk 

Nông 

051088018210 
Đại học - Kỹ 

thuật điện 

PL Giám sát 

thi công xây 

dựng 

III 
Ban QLDA PTQĐ 

thành phố Gia 

Nghĩa 

27/12/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  



53 ca 8 
Võ Tiến 

Ngọc 
12/12/1988 

Nghĩa Trung - 

Gia Nghĩa - Đắk 

Nông 

051088018210 
Đại học - Kỹ 

thuật điện 

PL Định giá 

Xây dựng 
III 

Ban QLDA PTQĐ 

thành phố Gia 

Nghĩa 

27/12/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

54 ca 1 
Hoàng 

Văn Hạnh 
07/7/1989 

Nghĩa Đức - Gia 

Nghĩa - Đắk 

Nông 

040089020004 

Đại học - xây 

dựng cầu 

đường 

Quản lý dự 

án 
II 

Ban QLDA PTQĐ 

thành phố Gia 

Nghĩa 

12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

55 ca 2 
Hoàng 

Văn Hạnh 
07/7/1989 

Nghĩa Đức - Gia 

Nghĩa - Đắk 

Nông 

040089020004 

Đại học - xây 

dựng cầu 

đường 

Định giá xây 

dựng 
II 

Ban QLDA PTQĐ 

thành phố Gia 

Nghĩa 

12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

56 ca 3 
Hoàng 

Văn Hạnh 
07/7/1989 

Nghĩa Đức - Gia 

Nghĩa - Đắk 

Nông 

040089020004 

Đại học - xây 

dựng cầu 

đường 

Giám sát 

Dân dụng, 

Công nghiệp 

và Hạ tầng 

kỹ thuật 

III 
Ban QLDA PTQĐ 

thành phố Gia 

Nghĩa 

12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

57 ca 4 
Trần Đăng 

Tú 
20/01/1982 

Nghĩa Trung - 

Gia Nghĩa - Đắk 

Nông 

040082002945 

Cao đẳng - 

xây dựng cầu 

đường 

PL Giám sát 

thi công xây 

dựng 

III 
Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh Đắk Nông 
10/4/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

58 ca 5 
Trần Đăng 

Tú 
20/01/1982 

Nghĩa Trung - 

Gia Nghĩa - Đắk 

Nông 

040082002945 

Cao đẳng - 

xây dựng cầu 

đường 

PL Quản lý 

dự án 
III 

Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh Đắk Nông 
10/4/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

59 ca 6 
Nguyễn 

Văn Luận 
10/3/1985 

Nghĩa Đức - Gia 

Nghĩa - Đắk 

Nông 

001085036459 

Đại học - xây 

dựng cầu 

đường 

Quản lý dự 

án 
II 

Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh Đắk Nông 
10/4/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

60 ca 7 
Nguyễn 

Văn Luận 
10/3/1985 

Nghĩa Đức - Gia 

Nghĩa - Đắk 

Nông 

001085036459 

Đại học - xây 

dựng cầu 

đường 

Định giá xây 

dựng 
II 

Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh Đắk Nông 
10/4/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

61 ca 8 
Nguyễn 

Văn Luận 
10/3/1985 

Nghĩa Đức - Gia 

Nghĩa - Đắk 

Nông 

001085036459 

Đại học - xây 

dựng cầu 

đường 

Giám sát 

Dân dụng, 

Công nghiệp 

và Hạ tầng 

kỹ thuật 

II 
Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh Đắk Nông 
10/4/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

62   
Nguyễn 

Văn Luận 
10/3/1985 

Nghĩa Đức - Gia 

Nghĩa - Đắk 

Nông 

001085036459 

Đại học - xây 

dựng cầu 

đường 

Giám sát 

Công trình 

Giao thông 

II 
Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh Đắk Nông 
10/4/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

63 ca 1 
Bùi Văn 

Thông 
20/02/1982 

Trúc Sơn - Cư 

Jut - Đắk Nông 
040082035162 

Đại học - xây 

dựng DD&CN 

PL Giám sát 

thi công xây 

dựng 

II 
Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh Đắk Nông 
12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  



64 ca 2 
Bùi Văn 

Thông 
20/02/1982 

Trúc Sơn - Cư 

Jut - Đắk Nông 
040082035162 

Đại học - xây 

dựng DD&CN 

PL Quản lý 

dự án 
II 

Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh Đắk Nông 
12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

65 ca 3 Phan Vận 10/8/1982 
Kiến Đức - Đắk 

Lấp - Đắk Nông 
051082017306 

Đại học -Thủy 

Nông - Cải tạo 

đất 

Quản lý dự 

án 
II 

Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh Đắk Nông 
12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

66 ca 4 Phan Vận 10/8/1982 
Kiến Đức - Đắk 

Lấp - Đắk Nông 
051082017306 

Đại học -Thủy 

Nông - Cải tạo 

đất 

Giám sát 

công trình 

NN&PTNT 

II 
Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh Đắk Nông 
12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

67 ca 5 
Hồ Sĩ 

Điệp 
01/11/1965 

Tân An - Buôn 

Ma Thuột - Đắk 

Lắk 

045065004331 
Đại học - xây 

dựng DD&CN 

PL Quản lý 

dự án 
II 

Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh Đắk Nông 
07/9/2022 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

68 ca 6 
Hồ Sĩ 

Điệp 
01/11/1965 

Tân An - Buôn 

Ma Thuột - Đắk 

Lắk 

045065004331 
Đại học - xây 

dựng DD&CN 

PL Giám sát 

thi công xây 

dựng 

II 
Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh Đắk Nông 
07/9/2022 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

69 ca 1 

Nguyễn 

Khắc 

Bình 

10/8/1981 
Nghĩa Trung - 

Gia Nghĩa - Đắk 

Nông 

040081017937 

Đại học - xây 

dựng cầu 

đường 

Quản lý dự 

án 
III 

Ban QLDA PTQĐ 

thành phố Gia 

Nghĩa 

12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

70 ca 2 

Nguyễn 

Khắc 

Bình 

10/8/1981 
Nghĩa Trung - 

Gia Nghĩa - Đắk 

Nông 

040081017937 

Đại học - xây 

dựng cầu 

đường 

Định giá xây 

dựng 
II 

Ban QLDA PTQĐ 

thành phố Gia 

Nghĩa 

12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

71 ca 3 

Nguyễn 

Khắc 

Bình 

10/8/1981 
Nghĩa Trung - 

Gia Nghĩa - Đắk 

Nông 

040081017937 

Đại học - xây 

dựng cầu 

đường 

Giám sát 

Dân dụng, 

Công nghiệp 

và Hạ tầng 

kỹ thuật 

III 
Ban QLDA PTQĐ 

thành phố Gia 

Nghĩa 

12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

72 ca 4 

Nguyễn 

Khắc 

Bình 

10/8/1981 
Nghĩa Trung - 

Gia Nghĩa - Đắk 

Nông 

040081017937 

Đại học - xây 

dựng cầu 

đường 

Giám sát 

Công trình 

Giao thông 

III 
Ban QLDA PTQĐ 

thành phố Gia 

Nghĩa 

12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

73 ca 5 
Lê Thanh 

Chung 
08/01/1976 

Nghĩa Tân - Gia 

Nghĩa - Đắk 

Nông 

038076017909 

Đại học - xây 

dựng cầu 

đường 

Quản lý dự 

án 
II 

Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh Đắk Nông 
26/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  

74 ca 6 
Lê Thanh 

Chung 
08/01/1976 

Nghĩa Tân - Gia 

Nghĩa - Đắk 

Nông 

038076017909 

Đại học - xây 

dựng cầu 

đường 

Giám sát 

Dân dụng, 

Công nghiệp 

và Hạ tầng 

kỹ thuật 

II 
Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh Đắk Nông 
26/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH  



BUỔI CHIỀU ngày 09/3/2023 ca 7 

75 ca 1 
Trần Hữu 

Thuận 
22/11/1991 

Đức An - Đắk 

Song - Đắk 

Nông 

067091004069 

Đại học - xây 

dựng cầu 

đường 

PL Định giá 

Xây dựng 
III 

Ban QLDA và 

PTQĐ huyện Đắk 

Song 

28/6/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

76 ca 2 
Trần Hữu 

Thuận 
22/11/1991 

Đức An - Đắk 

Song - Đắk 

Nông 

067091004069 

Đại học - xây 

dựng cầu 

đường 

PL Giám sát 

thi công xây 

dựng 

III 

Ban QLDA và 

PTQĐ huyện Đắk 

Song 

28/6/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

77 ca 3 
Trần Hữu 

Thuận 
22/11/1991 

Đức An - Đắk 

Song - Đắk 

Nông 

067091004069 

Đại học - xây 

dựng cầu 

đường 

PL Quản lý dự 

án 
III 

Ban QLDA và 

PTQĐ huyện Đắk 

Song 

28/6/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

78 ca 4 
Nguyễn 

Mạnh Huy 
24/3/1987 

Đức An - Đắk 

Song - Đắk 

Nông 

067087000708 
Đại học - xây 

dựng  

PL Định giá 

Xây dựng 
III 

Ban QLDA và 

PTQĐ huyện Đắk 

Song 

27/10/2022 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

79 ca 5 
Nguyễn 

Mạnh Huy 
24/3/1987 

Đức An - Đắk 

Song - Đắk 

Nông 

067087000708 
Đại học - xây 

dựng  

PL Quản lý dự 

án 
III 

Ban QLDA và 

PTQĐ huyện Đắk 

Song 

27/10/2022 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

80 ca 6 
Nguyễn 

Mạnh Huy 
24/3/1987 

Đức An - Đắk 

Song - Đắk 

Nông 

067087000708 
Đại học - xây 

dựng  

PL Giám sát 

thi công xây 

dựng 

III 

Ban QLDA và 

PTQĐ huyện Đắk 

Song 

27/10/2022 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

81 ca 7 
Nguyễn 

Mạnh Huy 
24/3/1987 

Đức An - Đắk 

Song - Đắk 

Nông 

067087000708 
Đại học - xây 

dựng  

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

III 

Ban QLDA và 

PTQĐ huyện Đắk 

Song 

27/10/2022 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

82 ca 1 
Trịnh Vũ 

Trường 
12/8/1983 

Ea Pôk - Cư 

Mgar - Đắk Lắk 
066083010829 

Đại học - 

Công trình 

thủy lợi 

PL Định giá 

Xây dựng 
III 

Ban QLDA và 

PTQĐ huyện Đắk 

Song 

10/3/2022 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

83 ca 2 
Trịnh Vũ 

Trường 
12/8/1983 

Ea Pôk - Cư 

Mgar - Đắk Lắk 
066083010829 

Đại học - 

Công trình 

thủy lợi 

PL Quản lý dự 

án 
III 

Ban QLDA và 

PTQĐ huyện Đắk 

Song 

10/3/2022 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

84 ca 3 
Trịnh Vũ 

Trường 
12/8/1983 

Ea Pôk - Cư 

Mgar - Đắk Lắk 
066083010829 

Đại học - 

Công trình 

thủy lợi 

PL Giám sát 

thi công xây 

dựng 

III 

Ban QLDA và 

PTQĐ huyện Đắk 

Song 

10/3/2022 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  



85 ca 4 
Nguyễn 

Tiến Thành 
19/10/1992 

Đức An - Đắk 

Song - Đắk 

Nông 

067092005007 
Đại học - xây 

dựng DD&CN 

PL Quản lý dự 

án 
III 

Ban QLDA và 

PTQĐ huyện Đắk 

Song 

07/3/2022 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

86 ca 5 
Nguyễn 

Tiến Thành 
19/10/1992 

Đức An - Đắk 

Song - Đắk 

Nông 

067092005007 
Đại học - xây 

dựng DD&CN 

PL Định giá 

Xây dựng 
III 

Ban QLDA và 

PTQĐ huyện Đắk 

Song 

07/3/2022 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

87 ca 6 
Nguyễn 

Tiến Thành 
19/10/1992 

Đức An - Đắk 

Song - Đắk 

Nông 

067092005007 
Đại học - xây 

dựng DD&CN 

PL Giám sát 

thi công xây 

dựng 

III 

Ban QLDA và 

PTQĐ huyện Đắk 

Song 

07/3/2022 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

88 ca 7 

Nguyễn 

Hoàng 

Long 

25/5/1988 
ĐẮk Mil - Đắk 

Nông 
067088001818 

Đại học - xây 

dựng DD&CN 

PL Định giá 

Xây dựng 
II 

Ban QLDA và 

PTQĐ huyện Đắk 

Song 

05/10/2022 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

89   

Nguyễn 

Hoàng 

Long 

25/5/1988 
ĐẮk Mil - Đắk 

Nông 
067088001818 

Đại học - xây 

dựng DD&CN 

PL Giám sát 

thi công xây 

dựng 

III 

Ban QLDA và 

PTQĐ huyện Đắk 

Song 

05/10/2022 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

90   

Nguyễn 

Hoàng 

Long 

25/5/1988 
ĐẮk Mil - Đắk 

Nông 
067088001818 

Đại học - xây 

dựng DD&CN 

PL Quản lý dự 

án 
III 

Ban QLDA và 

PTQĐ huyện Đắk 

Song 

05/10/2022 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

91 ca 1 
Trần Văn 

Quảng 
22/12/1975 

ĐẮk Mil - Đắk 

Nông 
067075001451 

Đại học - xây 

dựng DD&CN 

PL Quản lý dự 

án 
II 

Ban QLDA và 

PTQĐ huyện Đắk 

Song 

12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

92 ca 2 
Trần Văn 

Quảng 
22/12/1975 

ĐẮk Mil - Đắk 

Nông 
067075001451 

Đại học - xây 

dựng DD&CN 

PL Định giá 

Xây dựng 
II 

Ban QLDA và 

PTQĐ huyện Đắk 

Song 

12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

93 ca 3 
Trần Văn 

Quảng 
22/12/1975 

ĐẮk Mil - Đắk 

Nông 
067075001451 

Đại học - xây 

dựng DD&CN 

PL Giám sát 

thi công xây 

dựng 

III 

Ban QLDA và 

PTQĐ huyện Đắk 

Song 

12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

94 ca 4 
Đinh Ngọc 

Vũ 
29/9/1979 

Đức An - Đắk 

Song - Đắk 

Nông 

001079041534 

Đại học - Xây 

dựng cầu 

đường 

PL Thiết kế 

xây dựng 
III 

Phòng Kinh tế Hạ 

tầng huyện Đắk 

Song 

04/8/2022 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

95 ca 5 
Đinh Ngọc 

Vũ 
29/9/1979 

Đức An - Đắk 

Song - Đắk 

Nông 

001079041534 

Đại học - Xây 

dựng cầu 

đường 

PL Quản lý dự 

án 
III 

Phòng Kinh tế Hạ 

tầng huyện Đắk 

Song 

04/8/2022 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  



96 ca 6 
Đinh Ngọc 

Vũ 
29/9/1979 

Đức An - Đắk 

Song - Đắk 

Nông 

001079041534 

Đại học - Xây 

dựng cầu 

đường 

PL Định giá 

Xây dựng 
III 

Phòng Kinh tế Hạ 

tầng huyện Đắk 

Song 

04/8/2022 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

97 ca 7 
Đinh Ngọc 

Vũ 
29/9/1979 

Đức An - Đắk 

Song - Đắk 

Nông 

001079041534 

Đại học - Xây 

dựng cầu 

đường 

PL Giám sát 

thi công xây 

dựng 

III 

Phòng Kinh tế Hạ 

tầng huyện Đắk 

Song 

04/8/2022 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

98 ca 1 
Bùi Tuyên 

Nguyên 
27/4/1989 

Nam Bình - Đắk 

Song - Đắk 

Nông 

052089014984 

Đại học - Kỹ 

thuật Xây 

dựng  

Định giá xây 

dựng 
III 

Phòng Kinh tế Hạ 

tầng huyện Đắk 

Song 

12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

99 ca 2 
Bùi Tuyên 

Nguyên 
27/4/1989 

Nam Bình - Đắk 

Song - Đắk 

Nông 
052089014984 

Đại học - Kỹ 

thuật Xây 

dựng  

Thiết kế Kết 

cấu công trình 
III 

Phòng Kinh tế Hạ 

tầng huyện Đắk 

Song 

12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

100 ca 3 
Bùi Tuyên 

Nguyên 
27/4/1989 

Nam Bình - Đắk 

Song - Đắk 

Nông 
052089014984 

Đại học - Kỹ 

thuật Xây 

dựng  

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

III 

Phòng Kinh tế Hạ 

tầng huyện Đắk 

Song 

12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

101 ca 4 
Bùi Tuyên 

Nguyên 
27/4/1989 

Nam Bình - Đắk 

Song - Đắk 

Nông 
052089014984 

Đại học - Kỹ 

thuật Xây 

dựng  

Giám sát Công 

trình Giao 

thông 

III 

Phòng Kinh tế Hạ 

tầng huyện Đắk 

Song 

12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

102 ca 5 
Thái Hữu 

Lâm 
23/11/1990 

Đắk Mil - Đắk 

Nông 
067090002534 

Đại học - Kỹ 

thuật Xây 

dựng  

PL Quản lý dự 

án 
III 

Ban QLDA và 

PTQĐ huyện Đắk 

Mil 

28/12/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

103 ca 6 
Thái Hữu 

Lâm 
23/11/1990 

Đắk Mil - Đắk 

Nông 067090002534 

Đại học - Kỹ 

thuật Xây 

dựng  

PL Định giá 

Xây dựng 
III 

Ban QLDA và 

PTQĐ huyện Đắk 

Mil 

28/12/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

104 ca 7 
Thái Hữu 

Lâm 
23/11/1990 

Đắk Mil - Đắk 

Nông 067090002534 

Đại học - Kỹ 

thuật Xây 

dựng  

PL Giám sát 

thi công xây 

dựng 

III 

Ban QLDA và 

PTQĐ huyện Đắk 

Mil 

28/12/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

105 ca 1 
Thái Hữu 

Lâm 
23/11/1990 

Đắk Mil - Đắk 

Nông 067090002534 

Đại học - Kỹ 

thuật Xây 

dựng  

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

III 

Ban QLDA và 

PTQĐ huyện Đắk 

Mil 

28/12/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

106 ca 2 
Trần Đức 

Chanh 
20/7/1986 

Đắk Mil - Đắk 

Nông 067086003093 

Đại học - Kỹ 

thuật công 

trình 

PL Định giá 

Xây dựng 
II 

Ban QLDA và 

PTQĐ huyện Đắk 

Mil 

12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  



107 ca 3 
Trần Đức 

Chanh 
20/7/1986 

Đắk Mil - Đắk 

Nông 067086003093 

Đại học - Kỹ 

thuật công 

trình 

PL Quản lý dự 

án 
II 

Ban QLDA và 

PTQĐ huyện Đắk 

Mil 

12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

108 ca 4 
Trần Đức 

Chanh 
20/7/1986 

Đắk Mil - Đắk 

Nông 067086003093 

Đại học - Kỹ 

thuật công 

trình 

PL Giám sát 

thi công xây 

dựng 

III 

Ban QLDA và 

PTQĐ huyện Đắk 

Mil 

12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

109 ca 5 
Văn Minh 

Diệu 
07/10/1980 

Đắk Mil - Đắk 

Nông 067080002544 
Đại học - xây 

dựng DD&CN 

PL Định giá 

Xây dựng 
II 

Ban QLDA và 

PTQĐ huyện Đắk 

Mil 

09/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

110 ca 6 
Văn Minh 

Diệu 
07/10/1980 

Đắk Mil - Đắk 

Nông 067080002544 
Đại học - xây 

dựng DD&CN 

PL Quản lý dự 

án 
II 

Ban QLDA và 

PTQĐ huyện Đắk 

Mil 

09/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

111 ca 7 
Văn Minh 

Diệu 
07/10/1980 

Đắk Mil - Đắk 

Nông 067080002544 
Đại học - xây 

dựng DD&CN 

PL Giám sát 

thi công xây 

dựng 

II 

Ban QLDA và 

PTQĐ huyện Đắk 

Mil 

09/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

112 ca 1 
Trần Văn 

Thành 
13/8/1974 

Đắk Mil - Đắk 

Nông 040074023316 

Đại học - Kỹ 

thuật công 

trình 

PL Quản lý dự 

án 
II 

Ban QLDA và 

PTQĐ huyện Đắk 

Mil 

12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

113 ca 2 
Trần Văn 

Thành 
13/8/1974 

Đắk Mil - Đắk 

Nông 040074023316 

Đại học - Kỹ 

thuật công 

trình 

PL Định giá 

Xây dựng 
II 

Ban QLDA và 

PTQĐ huyện Đắk 

Mil 

12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

114 ca 3 
Trần Văn 

Thành 
13/8/1974 

Đắk Mil - Đắk 

Nông 
040074023316 

Đại học - Kỹ 

thuật công 

trình 

PL Giám sát 

thi công xây 

dựng 

II 

Ban QLDA và 

PTQĐ huyện Đắk 

Mil 

12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

115 ca 4 
Trần Quốc 

Đạt 
15/12/1981 

Nghĩa Đức - Gia 

Nghĩa - Đắk 

Nông 

051081002096 

Đại học - Kỹ 

thuật công 

trình 

PL Quản lý dự 

án 
II 

Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh Đắk Nông 
25/4/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

116 ca 5 
Trần Quốc 

Đạt 
15/12/1981 

Nghĩa Đức - Gia 

Nghĩa - Đắk 

Nông 

051081002096 

Đại học - Kỹ 

thuật công 

trình 

PL Giám sát 

thi công xây 

dựng 

II 
Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh Đắk Nông 
25/4/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

117 ca 6 
Trần Đình 

Tuấn 
11/3/1987 

Tân Hòa - Buôn 

Đôn - Đắk Lắk 
035087009294 

Đại học - xây 

dựng cầu 

đường 

Quản lý dự án II 
Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh Đắk Nông 
28/6/2022 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  



118 ca 7 
Lê Thái 

Công Tiến 
15/6/1982 

Nghĩa Đức - Gia 

Nghĩa - Đắk 

Nông 

067082002222 
Đại học - Điện 

- Điện tử 

PL Quản lý dự 

án 
III 

Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh Đắk Nông 
20/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

119 ca 1 
Đặng Huy 

Kốp 
12/02/1984 

Nghĩa Tân - Gia 

Nghĩa - Đắk 

Nông 

066084015303 

Đại học - 

Công nghệ kỹ 

thuật công 

trình xây dựng 

PL Định giá 

Xây dựng 
II 

Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh Đắk Nông 
26/8/2022 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

120 ca 2 
Nguyễn 

Văn Xuân 
01/02/1976 

Nghĩa Đức - Gia 

Nghĩa - Đắk 

Nông 

052076000804 

Đại học - 

Thủy lợi Thủy 

điện 

Quản lý dự án II 
Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh Đắk Nông 
26/3/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

121 ca 3 
Đào Văn 

Thưởng 
03/9/1967 

Nghĩa Đức - Gia 

Nghĩa - Đắk 

Nông 

034067016841 

Đại học - xây 

dựng cầu 

đường 

PL Quản lý dự 

án 
II 

Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh Đắk Nông 
09/01/2022 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

122 ca 4 
Đào Văn 

Thưởng 
03/9/1967 

Nghĩa Đức - Gia 

Nghĩa - Đắk 

Nông 

034067016841 

Đại học - xây 

dựng cầu 

đường 

PL Giám sát 

thi công xây 

dựng 

II 
Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh Đắk Nông 
09/01/2022 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

123 ca 5 
Đặng Văn 

Minh 
04/3/1971 

Nghĩa Tân - Gia 

Nghĩa - Đắk 

Nông 

046071007280 

Đại học - xây 

dựng cầu 

đường 

PL Quản lý dự 

án 
II 

Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh Đắk Nông 
09/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

124 ca 6 
Đặng Văn 

Minh 
04/3/1971 

Nghĩa Tân - Gia 

Nghĩa - Đắk 

Nông 

046071007280 

Đại học - xây 

dựng cầu 

đường 

PL Giám sát 

thi công xây 

dựng 

II 
Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh Đắk Nông 
09/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

125 ca 7 
Nguyễn 

Đình Tuất 
12/12/1982 

Nghĩa Trung - 

Gia Nghĩa - Đắk 

Nông 

040082001604 

Đại học - 

Công trình 

thủy lợi 

PL Quản lý dự 

án 
II 

Ban QLDA PTQĐ 

thành phố Gia 

Nghĩa 

05/3/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

126   
Nguyễn 

Đình Tuất 
12/12/1982 

Nghĩa Trung - 

Gia Nghĩa - Đắk 

Nông 

040082001604 

Đại học - 

Công trình 

thủy lợi 

PL Định giá 

Xây dựng 
II 

Ban QLDA PTQĐ 

thành phố Gia 

Nghĩa 

05/3/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

BUỒI SÁNG ngày 10/3/2023 

127 ca 1 
Nguyễn 

Trung 
01/6/1969 

Đắk Mâm - K 

rông Nô - Đắk 

Nông 

049069023434 

Đại học - xây 

dựng cầu 

đường 

PL Định giá 

Xây dựng 
II 

Ban QLDA PTQĐ 

huyện K rông Nô 
12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  



128 ca 2 
Nguyễn 

Trung 
01/6/1969 

Đắk Mâm - K 

rông Nô - Đắk 

Nông 

049069023434 

Đại học - xây 

dựng cầu 

đường 

PL Quản lý dự 

án 
II 

Ban QLDA PTQĐ 

huyện K rông Nô 
12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

129 ca 3 
Nguyễn 

Trung 
01/6/1969 

Đắk Mâm - K 

rông Nô - Đắk 

Nông 

049069023434 

Đại học - xây 

dựng cầu 

đường 

PL Giám sát 

thi công xây 

dựng 

II 
Ban QLDA PTQĐ 

huyện K rông Nô 
12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

130 ca 4 
Nguyễn 

Trung 
01/6/1969 

Đắk Mâm - K 

rông Nô - Đắk 

Nông 

049069023434 

Đại học - xây 

dựng cầu 

đường 

PL Khảo sát 

xây dựng 
II 

Ban QLDA PTQĐ 

huyện K rông Nô 
12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

131 ca 5 
Nguyễn 

Trung 
01/6/1969 

Đắk Mâm - K 

rông Nô - Đắk 

Nông 

049069023434 

Đại học - xây 

dựng cầu 

đường 

PL Thiết kế 

xây dựng 
II 

Ban QLDA PTQĐ 

huyện K rông Nô 
12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

132 ca 6 
Đinh Văn 

Tuấn 
06/7/1987 

Đắk Mâm - K 

rông Nô - Đắk 

Nông 

036087020409 
Đại học - xây 

dựng DD&CN 

Định giá xây 

dựng 
III 

Ban QLDA PTQĐ 

huyện K rông Nô 
12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

133 ca 7 
Đinh Văn 

Tuấn 
06/7/1987 

Đắk Mâm - K 

rông Nô - Đắk 

Nông 

036087020409 
Đại học - xây 

dựng DD&CN 
Quản lý dự án III 

Ban QLDA PTQĐ 

huyện K rông Nô 
12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

134   
Đinh Văn 

Tuấn 
06/7/1987 

Đắk Mâm - K 

rông Nô - Đắk 

Nông 

036087020409 
Đại học - xây 

dựng DD&CN 

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

III 
Ban QLDA PTQĐ 

huyện K rông Nô 
12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

135 ca 1 
Trần Hồng 

Quân 
15/7/1997 

Đắk D rô - K 

rông Nô - Đắk 

Nông 

067097000141 

Đại học - xây 

dựng cầu 

đường 

Giám sát 

Công trình 

Giao thông 

III 
Ban QLDA PTQĐ 

huyện K rông Nô 
16/4/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

136 ca 2 

Phan 

Thanh 

Hoàng 

07/4/1966 
Ea Tling - Cư 

Jut - Đắk Nông 
049066010568 

Đại học - xây 

dựng cầu 

đường 

PL Định giá 

Xây dựng 
II 

Ban QLDA PTQĐ 

huyện K rông Nô 
01/9/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

137 ca 3 

Phan 

Thanh 

Hoàng 

07/4/1966 
Ea Tling - Cư 

Jut - Đắk Nông 
049066010568 

Đại học - xây 

dựng cầu 

đường 

PL Giám sát 

thi công xây 

dựng 

II 
Ban QLDA PTQĐ 

huyện K rông Nô 
01/9/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

138 ca 4 

Phan 

Thanh 

Hoàng 

07/4/1966 
Ea Tling - Cư 

Jut - Đắk Nông 
049066010568 

Đại học - xây 

dựng cầu 

đường 

PL Quản lý dự 

án 
II 

Ban QLDA PTQĐ 

huyện K rông Nô 
01/9/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  



139 ca 5 
Nguyễn 

Văn Lợi 
05/5/1964 

Eay Ông - K 

rông Pắc - Đắk 

Lắk 

066064002806 
Đại học - Kỹ 

thuật xây dựng   

PL Quản lý dự 

án 
II 

Ban QLDA PTQĐ 

huyện K rông Nô 
12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

140 ca 6 
Huỳnh Tấn 

Đạt 
10/11/1992 

Đắk Mâm - K 

rông Nô - Đắk 

Nông 

052092023041 

Đại học - xây 

dựng cầu 

đường 

Giám sát công 

trình 

NN&PTNT 

III 
Ban QLDA PTQĐ 

huyện K rông Nô 
01/9/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

141 ca 7 
Nguyễn 

Tiến Anh 
12/8/1995 

Quảng Khê - 

Đắk Glong - 

Đắk Nông 

067095004938 

Đại học - Kỹ 

thuật công 

trình xây dựng 

Quản lý dự án III 
Ban QLDA PTQĐ 

huyện Đắk Glong 
19/02/2022 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

142 ca 8 
Nguyễn Hồ 

Anh Quốc 
24/02/1998 

Khánh Xuân - 

Buôn Ma Thuột 

- Đắk Lắk 

66088018221 

Trung cấp - 

xây dựng 

DD&CN 

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

III 
Ban QLDA PTQĐ 

huyện Cư Jut 
12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

143   
Nguyễn Hồ 

Anh Quốc 
24/02/1998 

Khánh Xuân - 

Buôn Ma Thuột 

- Đắk Lắk 

66088018221 

Trung cấp - 

xây dựng 

DD&CN 

Quản lý dự án III 
Ban QLDA PTQĐ 

huyện Cư Jut 
12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

144 ca 1 

Trần Thị 

Trang 

Thảo 

21/02/1991 
Ea Tling - Cư 

Jut - Đắk Nông 
067191003969 

Đại học - xây 

dựng cầu 

đường 

Định giá xây 

dựng 
III 

Ban QLDA PTQĐ 

huyện Cư Jut 
29/9/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

145 ca 2 
Đỗ Minh 

Mạnh 
14/6/1988 

Ea Tling - Cư 

Jut - Đắk Nông 
066088000526 

Đại học - Xây 

dựng 

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

III 
Ban QLDA PTQĐ 

huyện Cư Jut 
13/4/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

146 ca 3 
Đỗ Minh 

Mạnh 
14/6/1988 

Ea Tling - Cư 

Jut - Đắk Nông 
066088000526 

Đại học - Xây 

dựng 
Quản lý dự án III 

Ban QLDA PTQĐ 

huyện Cư Jut 
13/4/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

147 ca 4 
Lê Văn 

Kham 
03/6/1965 

Ea Tling - Cư 

Jut - Đắk Nông 
045065000210 

Đại học - xây 

dựng DD&CN 

Giám sát 

Công trình 

Giao thông 

II 
Ban QLDA PTQĐ 

huyện Cư Jut 
25/3/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

148 ca 5 

Nguyễn 

Minh 

Khanh 

18/8/1992 

Nghĩa Thành - 

Gia Nghĩa - Đắk 

Nông 

067092002853 

Đại học - 

Công nghệ kỹ 

thuật công 

trình xây dựng 

Thiết kế Kết 

cấu công trình 
Hạng II 

Công ty TNHH 

MTV  kiến trúc xây 

dựng 

DAKNONGLAND 
09/5/2021 

 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

149 ca 6 

Nguyễn 

Minh 

Khanh 

18/8/1992 

Nghĩa Thành - 

Gia Nghĩa - Đắk 

Nông 

067092002853 

Đại học - 

Công nghệ kỹ 

thuật công 

trình xây dựng 

Định giá xây 

dựng 

Hạng 

III 

Công ty TNHH 

MTV  kiến trúc xây 

dựng 

DAKNONGLAND 
09/5/2021 

 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  



150 ca 7 
Trần Đức 

Thắng 
09/6/1996 

Hành Đức - 

Nghĩa Hành - 

Quãng Ngãi 

212795627 

Đại học - Kỹ 

thuật công 

trình xây dựng 

Định giá xây 

dựng 

Hạng 

III 

Công ty TNHH 

MTV  kiến trúc xây 

dựng 

DAKNONGLAND 

24/8/2012 

 

CA 

Quảng 

Ngãi 

151 ca 8 
Trần Đức 

Thắng 
09/6/1996 

Hành Đức - 

Nghĩa Hành - 

Quãng Ngãi 

212795627 

Đại học - Kỹ 

thuật công 

trình xây dựng 

Thiết kế Kết 

cấu công trình 

Hạng 

III 

Công ty TNHH 

MTV  kiến trúc xây 

dựng 

DAKNONGLAND 

24/8/2012 

CA 

Quảng 

Ngãi 

152   
Trần Đức 

Thắng 
09/6/1996 

Hành Đức - 

Nghĩa Hành - 

Quãng Ngãi 

212795627 

Đại học - Kỹ 

thuật công 

trình xây dựng 

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

Hạng 

III 

Công ty TNHH 

MTV  kiến trúc xây 

dựng 

DAKNONGLAND 

24/8/2012 

CA 

Quảng 

Ngãi 

153   
Trần Đức 

Thắng 
09/6/1996 

Hành Đức - 

Nghĩa Hành - 

Quãng Ngãi 

212795627 

Đại học - Kỹ 

thuật công 

trình xây dựng 

Khảo sát Địa 

hình 

Hạng 

III 

Công ty TNHH 

MTV  kiến trúc xây 

dựng 

DAKNONGLAND 

24/8/2012 

CA 

Quảng 

Ngãi 

154 ca 1 
Nguyễn 

Văn Thịnh 
20/12/1987 

Hành Trung - 

Nghĩa Hành - 

Quãng Ngãi 

212772643 
Đại học - Kiến 

trúc 

Thiết kế Quy 

hoạch xây 

dựng 

Hạng II 

Công ty TNHH 

MTV  kiến trúc xây 

dựng 

DAKNONGLAND 

27/01/2014 

CA 

Quảng 

Ngãi 

155 ca 2 
Nguyễn 

Văn Thịnh 
20/12/1987 

Hành Trung - 

Nghĩa Hành - 

Quãng Ngãi 

212772643 
Đại học - Kiến 

trúc 

Khảo sát Địa 

hình 
Hạng II 

Công ty TNHH 

MTV  kiến trúc xây 

dựng 

DAKNONGLAND 

27/01/2014 

CA 

Quảng 

Ngãi 

156 ca 3 
Nguyễn 

Văn Thịnh 
20/12/1987 

Hành Trung - 

Nghĩa Hành - 

Quãng Ngãi 

212772643 
Đại học - Kiến 

trúc 

PL Quản lý dự 

án 
Hạng II 

Công ty TNHH 

MTV  kiến trúc xây 

dựng 

DAKNONGLAND 

27/01/2014 

CA 

Quảng 

Ngãi 

157 ca 4 
Nguyễn 

Văn Thịnh 
20/12/1987 

Hành Trung - 

Nghĩa Hành - 

Quãng Ngãi 

212772643 
Đại học - Kiến 

trúc 

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

Hạng II 

Công ty TNHH 

MTV  kiến trúc xây 

dựng 

DAKNONGLAND 

27/01/2014 

CA 

Quảng 

Ngãi 

158 ca 5 
Nguyễn 

Văn Thịnh 
20/12/1987 

Hành Trung - 

Nghĩa Hành - 

Quãng Ngãi 

212772643 
Đại học - Kiến 

trúc 

Định giá xây 

dựng 
Hạng II 

Công ty TNHH 

MTV  kiến trúc xây 

dựng 

DAKNONGLAND 

27/01/2014 

CA 

Quảng 

Ngãi 

159 ca 6 
Trần Tuấn 

Anh 
16/01/1989 

Nghĩa Tân - Gia 

Nghĩa - Đắk 

Nông 

067089002014 
Đại học - xây 

dựng DD&CN 

Định giá xây 

dựng 
Hạng II 

Công ty TNHH 

MTV  kiến trúc xây 

dựng 

DAKNONGLAND 

01/9/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

160 ca 7 
Trần Tuấn 

Anh 
16/01/1989 

Nghĩa Tân - Gia 

Nghĩa - Đắk 

Nông 

067089002014 
Đại học - xây 

dựng DD&CN 

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

Hạng II 

Công ty TNHH 

MTV  kiến trúc xây 

dựng 

DAKNONGLAND 

01/9/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  



161 ca 8 
Trần Tuấn 

Anh 
16/01/1989 

Nghĩa Tân - Gia 

Nghĩa - Đắk 

Nông 

067089002014 
Đại học - xây 

dựng DD&CN 

Thiết kế Kết 

cấu công trình 
Hạng II 

Công ty TNHH 

MTV  kiến trúc xây 

dựng 

DAKNONGLAND 

01/9/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

162 ca 1 
Võ Minh 

Nhật 
23/5/980 

Nghĩa Trung - 

Gia Nghĩa - Đắk 

Nông 

077080002206 
Đại học - xây 

dựng DD&CN 

PL Quản lý dự 

án 
Hạng II 

Công ty TNHH tư 

vấn xây dựng 

Nguyên Quang Đắk 

Nông 

13/4/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

163 ca 2 
Võ Minh 

Nhật 
23/5/980 

Nghĩa Trung - 

Gia Nghĩa - Đắk 

Nông 

077080002206 
Đại học - xây 

dựng DD&CN 

PL Giám sát 

thi công xây 

dựng 

Hạng II 

Công ty TNHH tư 

vấn xây dựng 

Nguyên Quang Đắk 

Nông 

13/4/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

164 ca 3 
Võ Minh 

Nhật 
23/5/980 

Nghĩa Trung - 

Gia Nghĩa - Đắk 

Nông 

077080002206 
Đại học - xây 

dựng DD&CN 

PL Định giá 

Xây dựng 
Hạng II 

Công ty TNHH tư 

vấn xây dựng 

Nguyên Quang Đắk 

Nông 

13/4/2021 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

165 ca 4 
Võ Minh 

Đức 
16/4/1985 

Phú Mỹ - Quận 

7 - TP HCM 
077085000131 

Đại học - Kỹ 

Thuật hạ tầng 

đô thị 

PL Quản lý dự 

án 
Hạng II 

Công ty TNHH tư 

vấn xây dựng 

Nguyên Quang Đắk 

Nông 
04/4/2016 

 

Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

166 ca 5 
Võ Minh 

Đức 
16/4/1985 

Phú Mỹ - Quận 

7 - TP HCM 
077085000131 

Đại học - Kỹ 

Thuật hạ tầng 

đô thị 

PL Giám sát 

thi công xây 

dựng 

Hạng II 

Công ty TNHH tư 

vấn xây dựng 

Nguyên Quang Đắk 

Nông 

04/4/2016 
Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

167 ca 6 
Võ Minh 

Đức 
16/4/1985 

Phú Mỹ - Quận 

7 - TP HCM 
077085000131 

Đại học - Kỹ 

Thuật hạ tầng 

đô thị 

PL Định giá 

Xây dựng 
Hạng II 

Công ty TNHH tư 

vấn xây dựng 

Nguyên Quang Đắk 

Nông 

04/4/2016 
Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

168 ca 7 
Võ Minh 

Đức 
16/4/1985 

Phú Mỹ - Quận 

7 - TP HCM 
077085000131 

Đại học - Kỹ 

Thuật hạ tầng 

đô thị 

PL Thiết kế 

xây dựng 
Hạng II 

Công ty TNHH tư 

vấn xây dựng 

Nguyên Quang Đắk 

Nông 

04/4/2016 
Cục CS 

QLHC 

về TTXH  

169 ca 8 
Đặng Duy 

Thảo 
26/01/1966 

Kiến Đức - Đắk 

Lấp - Đắk Nông 
245158045 

Trung cấp - 

xây dựng 

DD&CN 

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

III 

Công ty TNHH 

MTV tư vấn xây 

dựng LTKD 

30/9/2007 
CA Đắk 

Nông 

170   
Đặng Duy 

Thảo 
26/01/1966 

Kiến Đức - Đắk 

Lấp - Đắk Nông 
245158045 

Trung cấp - 

xây dựng 

DD&CN 

Quản lý dự án III 

Công ty TNHH 

MTV tư vấn xây 

dựng LTKD 

30/9/2007 
CA Đắk 

Nông 
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